
Công ty TNHH dịnh vụ vận tải đường sắt Hải An 

Bảng giá xe hợp đồng một số tuyến 

Đã bao gồm vé, chưa bao gồm VAT 

Loại xe Tuyến Đơn giá 

( VNĐ ) 

Ghi chú 

29 chỗ 

Thứ 7, Chủ 

nhật thêm 300k 

mỗi chuyến 

 

HP-Đồ Sơn 

1.900.000 1/2 ngày 

2.300.000 Đưa đi, đón về 

HP-Bạch Đằng Giang 2.600.000  

HP-Cát Bà 4.200.000 Đưa đi, đón về 

29 Bóng hơi 

Thứ 7, Chủ 

nhật thêm 300k 

mỗi chuyến 

 

HP-Đồ Sơn 

2.600.000 1/2 ngày 

3.100.000 Đưa đi, đón về 

HP-Bạch Đằng Giang 3.600.000  

HP-Cát Bà 5.200.000 Đưa đi, đón về 

 

 

16 chỗ Solati 

Thứ 7, Chủ 

nhất thêm 200k 

mỗi chuyến 

HP-Đồ Sơn-một số điểm 

quanh thành phố 

2.000.000 8h30 đến 18h00 

Ga HP-Tràng Kênh-Vũ 

Yên-một số điểm quanh 

thành phố 

2.000.000 8h30 đến 18h00 

Ga HP-Trạng Trình-một số 

điểm quanh thành phố 

2.200.000 8h30 đến 18h00 

HP-Cát Bà 3.100.000 Đưa đi, đón về 

    Liên hệ:                      Phạm Thành Công:  0904 485 877 

           Bùi Quang Vinh    : 0904 400 210 


